
ベトナム語の挨拶 片面印刷し、中央の点線で折って、グレーの線で切り取ってください

Xin chào chào mừng

ようこそ

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.
わが家へようこそ。

レッスン1 · あいさつ

こんにちは

Xin chào, bạn có khỏe
không?

こんにちは、お元気ですか？

レッスン1 · あいさつ

Chào buổi sáng vâng

はい

Vâng, tôi hiểu rồi.
はい、分かります。

レッスン1 · あいさつ

おはようございます

Chào buổi sáng!
おはようございます。

レッスン1 · あいさつ

Chào buổi tối không

いいえ

Cô ấy nói không.
彼女はいいえと言いました。

レッスン1 · あいさつ

こんばんは

Chào buổi tối!
こんばんは。

レッスン1 · あいさつ

Tạm biệt Chào buổi chiều

こんにちは

Chào buổi chiều!
こんにちは！

レッスン1 · あいさつ

さようなら

Tạm biệt, Anna!
さようなら、アンナさん。

レッスン1 · あいさつ
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

また明日

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

また明日。

レッスン1 · あいさつ

また会いましょう

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
ミアさん、また会いましょう。

レッスン1 · あいさつ

Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

お元気ですか

Hôm nay bạn khỏe không?
今日はお元気ですか？

レッスン1 · あいさつ

はじめまして

Rất vui được gặp bạn!
こちらこそ、はじめまして。

レッスン1 · あいさつ
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